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DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN - NĂM 2021
STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh

1 Điều dưỡng 2213360332 02DD14D1 Cao Thị Dung 05/9/1996
2 Điều dưỡng 2223360012 02DD15C1 Lê Thùy Uyên 22/10/2003
3 Điều dưỡng 2213240178 02DD14B1 Đồng Đức Tiến 10/09/1997
4 Điều dưỡng 2213360257 02DD14C1 Trần Quốc Hào 25/03/2006
5 Điều dưỡng 2223360005 02DD15C1 Trịnh Thị Thúy Vân 24/06/1998
6 Điều Dưỡng 2213240110 02DD14B1 Trần Thị Diễm Quỳnh 03/10/2002
7 Điều dưỡng 2213360189 02DD14C1 Bùi Hồ Nguyệt Loan 16/06/2006
8 Điều Dưỡng 2213360367 02DD14C1 Nguyễn Quỳnh Chi 13/10/2005
9 Điều dưỡng 2213360190 02DD14C1 Nay Nghiệp 02/10/2003
10 Dược 2213180052 02DS14B1 Nguyễn Thị Yến 07/3/1995
11 Dược 2213180051 02DS14B1 Lê Thị Mỹ Anh 24/04/1994
12 Dược 2213360078 02DS14C1 Trương Hoàng Trinh 02/06/2004
13 Dược 2213360224 02DS14C1 Pham Đoàm Tuyết Nhung 14/4/2005
14 Dược 2213180038 02DS14B1 Ta Tiến Phát 29/06/1993
15 Dược 2213360165 02DS14C1 Pham Phương Thảo 03/06/2006
16 Dược 2213240182 02DS14B1 Đặng Tuyết Nhi 03/11/2000
17 Dược 2213360306 02DS14C1 Võ Thị Anh Thư 11/01/2006
18 Dược 2213360225 02DS14C1 Pham Thị Yến Vi 24/01/2006
19 Dược 2213360185 02DS14C1 Đặng Võ Văn Thịnh 01/02/2006



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
20 Dược 2213240128 02DS14A1 Nguyễn Thị Thúy 22/01/2003
21 Dược 2213180059 02DS14B1 Nguyễn Thị  Huỳnh 29/06/1991
22 Dược 2213240095 02DS14A1 Lê Hồng Nữ 01/01/1993
23 Dược 2213240164 02DS14A1 Trịnh Thị Như 23/08/1996
24 Dược 2213180067 02DS14B1 Lê Thị Hồng Mai 18/05/1983
25 Dược 2213360341 02DS14D1 Trần Thị Thùy Trang 16/03/2002
26 Dược 2213360101 02DS14C1 Hồ Ngọc Xuân Quỳnh 21/11/2006
27 Dược 2223180008 02DS15B1 Pham Thị Xuân Diệu 30/06/1980
28 Kế Toán Doanh Nghiệp 2213180042 02KT14B1 Trần Thị Ngọc Ánh 18/12/1998
29 Kế Toán Doanh Nghiệp 2213180043 02KT14B1 Nguyễn Thị Hương Giang 22/04/1992
30 Kế Toán Doanh Nghiệp 2213360194 02KT14C1 Nguyễn Quang Lễ 22/09/2006
31 Kế Toán Doanh Nghiệp 2223240008 02KT15A1 Võ Nguyễn Hanh Nguyên 17/10/2000
32 Kế Toán Doanh Nghiệp 2213360167 02KT14C1 Lê Hoàng Tiên 04/07/2005
33 Kế Toán Doanh Nghiệp 2213240099 02KT14B1 Lê Thị Hương Giang 18/07/1999
34 Kế Toán Doanh Nghiệp 2213240209 02KT14A1 Nguyễn Ngọc Duy Hân 05/7/1998
35 Kế Toán Doanh Nghiệp 0213180003 02KT14E1 Ta Thị Thu  Trang 31/01/1997
36 Kế Toán Doanh Nghiệp 2213360285 02KT14D1 Trần Trung Tín 18/6/1998
37 Kế Toán Doanh Nghiệp 2213360164 02KT14D1 Đỗ Nguyễn Thùy Nga 22/07/2000
38 Kế Toán Doanh Nghiệp 2213360284 02KT14C1 Hồ Huỳnh Phương Uyên 27/10/2005
39 Kế Toán Doanh Nghiệp 2213360378 02KT14C1 Đặng Thanh Nhàn 24/02/2000
40 Kế Toán Doanh Nghiệp 0213240006 02KT14E1 Nguyễn Mai Huỳnh Trân 31/8/2000
41 Marketing 2213240071 02MK14B1 Nguyễn Nhật Phụng 02/11/1998



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
42 Marketing 2213360289 02MK14C1 Nguyễn Hoàng  Khang 07/10/2003
43 Marketing 2213360058 02MK14D1 Nguyễn Thị Kim Yến 21/04/1999
44 Marketing 2223240012 02MK15B1 Nguyễn Văn Bình 30/10/2000
45 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2213360267 02DN14C1 Pham Văn Úc 31/01/2000
46 Quản trị mang máy tính 2213360134 02TM14C1 Nguyễn Hoàng Tuấn 21/10/2006
47 Quản trị mang máy tính 2213240175 02TM14A1 Trần Nguyễn Hoàng Trâm 21/09/1993
48 Quản trị mang máy tính 2213360137 02TM14C1 Nguyễn Văn Cường 28/06/2006
49 Quản trị mang máy tính 2213360323 02TM14C1 Bùi Duy Anh 19/10/2006
50 Quản trị mang máy tính 2213360111 02TM14C1 Lê Gia Huân 26/06/2006
51 Thiết kế đồ họa 2213360215 02DH14C1 Nguyễn Vũ Phương Vy 22/09/2006
52 Thiết kế đồ họa 2223240019 02DH15A1 Pham Minh Trang 07/02/2000
53 Thiết kế đồ họa 2213360279 02DH14C1 Vũ Ngọc Hiến 11/11/2005
54 Thiết Kế và quản lý website 2213360229 02TW14C1 Pham Nguyễn Thiện Nhân 22/12/2006
55 Y Sỹ 2213360280 02YS14C1 Lê Mỹ Kỳ 29/4/2006
56 Y Sỹ 2213240109 02YS14B1 Triệu Ngân Thủy 15/04/1992
57 Y Sỹ 2213360195 02YS14C1 Nguyễn Thị Tố Nga 05/01/2006
58 Y Sỹ 2213360296 02YS14C1 Lê Ngọc Anh Phụng 21/03/1998
59 Y Sỹ 2213240189 02YS14A1 Bùi Văn Thanh 05/02/2002

TPHCM, Ngày 10 tháng 02 năm 2022
Phòng Đào Tạo


